(ĐHA 2011) Câu 59: Phát biểu nào sau đây về anđehit và xeton là sai? 

A. Axetanđehit phản ứng được với nước brom. 

B. Anđehit fomic tác dụng với H2O tạo thành sản phẩm không bền. 

C. Axeton không phản ứng được với nước brom. 

D. Hiđro xianua cộng vào nhóm cacbonyl tạo thành sản phẩm không bền. 

Điều chế
(CĐ 2009) Câu 50: Quá trình nào sau đây không tạo ra anđehit axetic? 

A. CH2=CH2 + H2O (to, xúc tác HgSO4). 
B. CH3−COOCH=CH2 + dung dịch NaOH (to). 

C. CH2=CH2 + O2 (to, xúc tác). 

D. CH3−CH2OH + CuO (to). 

(ĐHA 2009) Câu 34: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là:


A. CH3COOH, C2H2, C2H4.
B. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5.


C. C2H5OH, C2H4, C2H2.
D. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH.

Phản ứng đốt cháy
(ĐHB 2007) Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c).

Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit

A. không no có hai nối đôi, đơn chức. B. no, hai chức.C. no, đơn chức. D. không no có một nối đôi, đơn chức.

(ĐHA 2011) Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn anđehit X, thu được thể tích khí CO2 bằng thể tích hơi nước (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho 0,01 mol X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 0,04 mol Ag. X là 

A. anđehit no, mạch hở, hai chức. 
B. anđehit fomic 
C. anđehit axetic. 


D. anđehit không no, mạch hở, hai chức. 
(CĐ 2013) Câu 52: Hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở (tỉ lệ số mol 3 : 1). Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần vừa đủ 1,75 mol khí O2, thu được 33,6 lít khí CO2 (đktc). Công thức của hai anđehit trong X là 

A. HCHO và CH3CHO. 
B. HCHO và C2H5CHO.  C. CH3CHO và C3H7CHO. 
D. CH3CHO và C2H5CHO. 

CnH2nO + (3n-1)/2 O2 ( nCO2 + nH2O với  an = 1,5 (3n-1)/2 = 1,75 => a = 1 
n = 1,5  tỉ lệ 1:3 0,25 và 0,75mol

a mol
Phản ứng tráng bạc
(ĐHA 2008) Câu 32: Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y thu được chất Z; cho Z tác dụng với Na sinh ra H2 có số mol bằng số mol Z đã phản ứng. Chất X là anđehit

A. không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức.
B. no, đơn chức.
C. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức.
D. no, hai chức.

(CĐ-2007) Câu 34: Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit là 
A. HCHO. 

B. CH2=CH-CHO. 
C. OHC-CHO. 

D. CH3CHO.


R(CHO)x + AgNO3 ( R(COONH4)x + 2xAg


0,1                                                              0,2

(CĐ 2013) Câu 17: Cho 4,4 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được 21,6 gam Ag. Công thức của X là 
A. HCHO. 
B. C2H5CHO. 
C. CH3CHO. 

D. C2H3CHO. 

Tráng bạc kết hợp với HNO3
(ĐHA 2007) Câu 1: Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

A. CH3CHO. 


B. HCHO. 

C. CH2 = CHCHO. 

D. CH3CH2CHO.


RCHO ( 2 Ag

3Ag + 4 HNO3 ( 3 AgNO3 + NO + 2 H2O


0,15      0,3      0,3                     0,1

(ĐHA 2008) Câu 21: Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư hoặc AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra 2,24 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức của X là: 

A. C3H7CHO. 

B. HCHO. 

C. C4H9CHO. 

D. C2H5CHO.

RCHO → 2 Ag 
HNO3 +1e → NO2 

MRCHO = 72
               0,05 ←   0,1 mol                0,1 mol 
0,1 mol
Điều chế kết hợp với tráng bạc
(ĐHA 2012) Câu 1: Hiđrat hóa 5,2 gam axetilen với xúc tác HgSO4 trong môi trường axit, đun nóng. Cho toàn bộ các chất hữu cơ sau phản ứng vào một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 44,16 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng hiđrat hóa axetilen là 
A. 60%.  
B. 80%.  
C. 92%.  

D. 70%. 
C2H2 ( CH3CHO ( 2 Ag
C2H2 dư ( C2Ag2
x + y = 0,2
y = 0,04  x = 0,16 mol
x                                2x           y              y 
           216x + 240 = 44,16
Tráng bạc kết hợp với phản ứng cộng
(ĐHA 2009) Câu 21: Cho 0,25 mol một anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH​3 thu được 54 gam Ag. Mặt khác, khi cho X phản ứng với H2 dư (xúc tác Ni, to) thì 0,125 mol X phản ứng hết với 0,25 mol H2. Chất X có công thức ứng với công thức chung là


A. CnH2n-1CHO (n ( 2). B. CnH2n-3CHO (n ( 2).
C. CnH2n(CHO)2 (n ( 0).
D. CnH2n+1CHO (n ( 0).

0,25mol ( 0,5mol => -CHO có 2 nối đôi
Hỗn hợp andehit
(CĐ 2009) Câu 16: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Hai anđehit trong X là 

A. C2H3CHO và C3H5CHO. 
B. HCHO và C2H5CHO. 
C. HCHO và CH3CHO. 

D. CH3CHO và C2H5CHO. 

Số mol Ag = 0,3 mol
HCHO  (  4 Ag 
CH3CHO  (  2 Ag

(ĐHA 2010) Câu 43: Cho m gam hỗn hợp etanal và propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 43,2 gam kết tủa và dung dịch chứa 17,5 gam muối amoni của hai axit hữu cơ. Giá trị của m là :      

A. 9,5. 


B. 10,9. 
C. 14,3. 
D. 10,2. 
RCHO + Ag2O + NH3 ( RCOONH4 + 2Ag

0,2 mol



17,5
    0,4mol
Oxi hóa tạo axit
(ĐHB 2007) Câu 45: Khi oxi hóa hoàn toàn 2,2 gam một anđehit đơn chức thu được 3 gam axit tương ứng. Công thức của anđehit là 
A. HCHO. 
B. CH3CHO. 
C. C2H5CHO. 
D. C2H3CHO.


M =44

Kết hợp
Oxi hóa kết hợp với tráng bạc

(ĐHA 2010) Câu 38: Oxi hoá hết 2,2 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức thành anđehit cần vừa đủ 4,8 gam CuO. Cho toàn bộ lượng anđehit trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 23,76 gam Ag. Hai ancol là: 

A. CH3OH, C2H5CH2OH. B. CH3OH, C2H5OH. C. C2H5OH, C3H7CH2OH. D. C2H5OH, C2H5CH2OH. 

Cháy và tráng bạc
(CĐ 2008) Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Nếu cho X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, sinh ra số mol Ag gấp bốn lần số mol X đã phản ứng. Công thức của X là


A. (CHO)2. 

B. HCHO. 

C. CH3CHO. 


D. C2H5CHO.

(CĐ 2011) Câu 41: Hỗn hợp G gồm hai anđehit X và Y, trong đó MX < MY < 1,6MX. Đốt cháy hỗn hợp G thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Cho 0,10 mol hỗn hợp G vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 0,25 mol Ag. Tổng số các nguyên tử trong một phân tử Y là 
A. 6. 


B. 9. 


C. 10. 


D. 7. 

CnH2nO
HCHO và CH​3CHO 

Tráng bạc và tác dụng với Na

(ĐHA 2007)Câu 35: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3,đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hoá X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. HCHO. 

B. CH3CH(OH)CHO. 
              C. OHC-CHO. 

D. CH3CHO.


R(CHO)x ( 2x Ag
R’(OH)x + 0,2 mol Na => có 2 nhóm chức CHO

Hidro hóa
Hidro hóa và đốt cháy
(ĐHA 2009) Câu 5: Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì thu được 11,7 gam H2O và 7,84 lít khí CO2 (ở đktc). Phần trăm theo thể tích của H2 trong X là


A. 65,00%.
B. 46,15%.
C. 35,00%
D. 53,85%.

Số mol nước = 0,65 mol  
số mol CO2 = 0,35 mol   = số mol HCHO


Số mol hidro = 0,65 – 0,35 = 0,3 mol
 (CĐ 2009) Câu 59: Hiđro hoá hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai anđehit X và Y no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY), thu được hỗn hợp hai ancol có khối lượng lớn hơn khối lượng M là 1 gam. Đốt cháy hoàn toàn M thu được 30,8 gam CO2. Công thức và phần trăm khối lượng của X lần lượt là 

A. CH3CHO và 67,16%. B. HCHO và 32,44%. C. HCHO và 50,56%. 
D. CH3CHO và 49,44%. 
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CH2OH
Khối lượng hidro = 1 g => số mol là 0,5 mol

HCHO và CH3CHO

a + b   = 0,5
a = 0,3 và b = 0,2

a                   b

a + 2b = 0,7
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